KHÁI QUÁT NHÓM HALOGEN

Nhận biết 

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm halogen là

A. 2e.    
B. 7e.   

C. 1e.

D. 5e.
Câu 2: Đặc điểm chung của các đơn chất Halogen (F2, Cl2, Br2, I2) là
A. ở điều kiện thường tồn tại trạng thái khí.
B. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

C. có tính oxi hóa mạnh.


D. tác dụng mạnh với nước.
Câu 3 : Liên kết hóa học trong phân tử flo, clo, brom, iot, đều là liên kết
A. ion.

B. cộng hoá trị phân cực.
C. cộng hóa trị không phân cực.

D. kim loại.

Câu 4: Đơn chất halogen nào sau đây là chất rắn ở điều kiên thường?

A. Brom.
B. Flo.

C. Clo.

D. Iot.
Thông hiểu 

Câu 5: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Clo cho cùng một muối Clorua kim loại ?
A. Fe.

B. Zn.

C. Cu.

D. Ag.
Câu 6: Ðặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen (F, Cl, Br, I) ?
A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.  



B. Có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.
C. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hidro. 
D. Lớp  ngoài cùng của nguyên tử có 7e.
Vận dụng

Câu 7: Cho một lượng đơn chất Halogen tác dụng hết với magie thu được 19 gam magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8 gam nhôm halogenua. Halogen có kí hiệu là
A. Cl.
B. Br.
C. F.

 
D. I.
CLO

Nhận biết

Câu 1: Nguyên tử Clo có cấu hình electron lớp ngoài cùng là
A. ns2 np5.

B. 2s2 2p5. 

C. 3s2 3p5.
D. 4s2 4p5.
Câu 2: Vị trí của Clo trong bảng hệ thống tuần hoàn:
A. chu kỳ 2, nhóm VIA


.
B. chu kỳ 2, nhóm VIIA.
C. chu kỳ 3, nhóm VIIA.


D. chu kỳ 3, nhóm VIA.
Câu 3: Clo là chất khí có màu
A. lục nhạt.

B. nâu đỏ.

C. vàng lục.
D. đen tím.
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, khí Clo được điều chế bằng cách cho axit clohidric đặc tác dụng với
A. NaCl.

B. NaOH. 

C. KMnO4.
D. MnCl2.
Câu 5: Clo không tác dụng với chất nào sau đây?
A. Cu.


B. Fe.


C. O2.

D. H2O.
Câu 6: Dây sắt nung đỏ cháy trong khí Clo thu được khói màu nâu là
A. FeCl2.

B. NO2.


C. FeCl3.
D. Fe(OH)3.
Câu 7: Clo tác dụng với hidro trong điều kiện
A. nhiệt độ thường.
B. trong bóng tối.
C. chiếu ánh sáng.
D. - 2520C.
Thông hiểu
Câu 8: Trong phản ứng clo tác dụng với nước ( Cl2 + H2O ( HCl + HClO ) thì clo thể hiện tính chất gì ?
A. Tính oxi hóa.



B. Có tính  khử và tính oxi hóa.

C. Tính khử.




D. Không có tính khử cũng không có tính oxi hoá.
Câu9 : Để khử một lượng nhỏ khí clo không may thoát ra trong phòng thí nghiệm, người ta nên dùng hoá chất nào sau đây ?
A. Dung dịch NaOH loãng.


B. Dung dịch Ca(OH)2 .

C. Dung dịch NH3 loãng  .


D. Dung dịch NaCl.
Câu 10: Trong phản ứng KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. KMnO4 đã khử HCl thành khí Cl2.

B. KMnO4 đã oxi hóa HCl thành khí Cl2 .

C. HCl đã oxi hoá KMnO4 thành MnCl2  . 
D. HCl đã oxi hóa KMnO4 thành Cl2  .
Câu 11: Phản ứng nào sau đây viết đúng khi cho sắt kim loại tác dụng với lượng dư khí clo ? 
A. Fe + Cl2    →  FeCl2 .  

B. 2Fe + 3Cl2 
[image: image1.wmf]0

t

¾¾®

2FeCl3.

C. 2Fe + 3Cl2 
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2FeCl3.

D. Fe + Cl2 
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FeCl2.
Vận dụng 

Câu 12 : Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam muối. Giá trị của m là 

A. 2,24.

B. 2,80. 
C. 1,12. 
D. 3,92.
Câu 13: Cho 32,625 g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít Cl2 (ở đktc).Hiệu suất của phản ứng là

A. 65,3 %.
B. 80 %.
C. 40%.
D. 125 %.
Câu 14: Cho 13,44 lít khí Clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 1000C( tạo sản phẩm gồm KCl, KClO3, H2O) . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCl. Dung dịch KOH trên có nồng độ là 

A. 0,24M.
B. 0,48M.
C. 1,5M. 
D. 0,2M.
Vận dụng cao

Câu 15: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư) thu được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là

A. 41,8%.
B. 58,2%.
C. 21,77%.
D. 8,86%.
FLO – BROM – IOT

Nhận biết

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của đơn chất halogen?

A. Ở điều kiện thường là chất khí. 

B. Có tính oxi hóa mạnh.

C. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

D. Tác dụng mạnh với nước.

Câu 2: Ở điều kiện thường, chất khí nào sau đây có màu lục nhạt?

A. F2  


B. Cl2 


C. Br2


D. I2
Câu 3: Khi nung nóng, iot biến thành hơi không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

A. sự bay hơi.
B. sự thăng hoa.


C. sự chuyển trạng thái.
D. sự phân hủy.

Câu 4: Phản ứng nào có thể xảy ra được?

A. I2 + KCl

B. I​2 + KBr

C. Br2 + KI

D. Br2 + KCl
Câu 5: Để nhận biết iot, ta dùng

A. hồ tinh bột.

B. quỳ tím.
C. dung dịch AgNO3.

D. dung dịch HCl.
Câu 6: Dung dịch nào sau đây không chứa trong bình thủy tinh?

A. HF


B. HCl
 
C. HBr



D. HI

Câu 7: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa màu trắng?

A. NaF


B. NaCl  
C. NaBr


D. NaI
Thông hiểu

Câu 8: Trộn dung dịch chứa 1 gam HBr với dung dịch chứa 1 gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được, màu của quỳ tím sẽ là

A. đỏ.


B. tím.

C. xanh.


D. vàng.
Câu 9: Trường hợp nào không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho Fe vào dung dịch HCl


B. Cho I2 vào dung dịch NaBr.

C. Sục khí Cl2 vào dung dịch NaBr.

D. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
Câu 10: Cho các phản ứng:

(1) SiO2 + dung dịch HF →



(2) F2 + H2O 
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(3) AgBr
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(4) Br2 + NaI (dư) →

Trong các phản ứng trên, những phản ứng có tạo ra đơn chất là

A. (1), (2), (3).
B. (1), (3), (4).
C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa.

B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom.

C. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl.

D. Flo có tính oxi hóa yếu hơn clo.
Câu 12: Cho các dung dịch muối sau: NaCl, KF, NaI, KBr. Chỉ dùng một hóa chất để nhận biết các dung dịch trên?

A. NaNO3.

B. KOH. 


C. AgCl.


D. AgNO3.
Câu 13: Dãy các đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2
B. Cl2, Br2, I2, F2
 
C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2
Vận dụng thấp 

Câu 14: Dẫn V lít khí Cl2 qua dung dịch muối NaBr dư thu được 48g Br2. Giá trị của V là
A. 6,72 lít.

B. 6,67 lít.


C. 13,44 lít.


D. 3,36 lít.
Câu 15: Cho 10,5g NaI vào 50ml dung dịch nước Brom 0,5M. Khối lượng NaBr thu được là

A. 3,45g.

B. 4,67g.
 

C. 5,15g.


D. 8,75g.
Câu 16: Cho 15,8 g KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được ở đktc là

A. 2,24 lít.

B. 5,6 lít.


C. 3,36 lít.


D. 4,48 lít.
Câu 17: Tính khối lượng (gam) FeCl3 có thể điều chế được nếu cho 0,012 mol Fe tác dụng với 0,020 mol Cl2 .

A. 2,17.
B. 1,95.
C. 3,90.
D. 4,34.
Vận dụng cao

Câu 18 : Cho 26,6g hỗn hợp KCl và NaCl vào nước để được 500g dung dịch. Cho dung dịch trên tác dụng vừa đủ với AgNO3 thì thu được 57,4 gam kết tủa.Thành phần % khối lượng KCl và NaCl trong hỗn hợp đầu là

A. 27% và 73%.
B. 25% và 75%.

C. 56% và 44%.
D. 55% và 45%.
Câu 19: Cho dung dịch chứa 6,03 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự  nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX < ZY) vào dung dịch AgNO3 (dư), thu  được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp ban đầu là 

A. 58,0%

B. 41,79%

C. 52,8%

D. 47,2%
HIĐROCLORUA - AXIT CLOHIĐRIC - MUỐI CLORUA

Nhận biết 

Câu 1: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí hiđrô clorua trong phòng thí nghiệm?

A. H2  +  Cl2  
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 2HCl.



B. Cl2 + H2O  
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  HCl + HClO.

C. NaCl rắn+H2SO4 đđ 
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HCl + NaHSO4.

D. Cl2 +SO2 +H2O 
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2HCl +H2SO4.
Câu 2: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử ?

A. MnO2 + 4HCl
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MnCl2 + Cl2 + 2H2O. 

B. Zn + 2HCl 
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ZnCl2 + H2.

C. Mg(OH)2 + 2HCl
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MgCl2 + 2H2O.

D. CuO +  2HCl
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 CuCl2 + H2O.
Câu 3: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hoá?

A. MnO2 + 4HCl 
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MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

B. CuO + 2HCl
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CuCl2 + H2O.

C. Mg(OH)2 + 2HCl 
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MgCl2 +  2H2O.

D. Zn + 2HCl  
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 ZnCl2 +  H2.
Câu 4: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?
A. Al.

B. Ag.
C. Mg.  
D. Zn.
Câu 5: Thành phần chính của muối ăn là
A. NaCl.

B. CaCO3.
C. BaCl2.
D. Mg(NO3)2.
Câu 6: Công thức phân tử của sắt (III) clorua là
A. Fe2(SO4)3.
B. FeSO4.
C. FeCl2.  
D. FeCl3.
Câu 7: Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl, thu được chất nào sau đây?
A. FeCl2.

B. FeCl3.
C. Fe3Cl4.
D. FeCl4.
Câu 8: Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch HCl thì dung dịch chuyển thành

A. màu đỏ.


B. màu vàng.


C. màu xanh.

D. màu da cam.
Câu 9: Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3?

A. HCl.



B. KCl.



C. KNO3.

D. NaCl.
Thông hiểu

Câu 10: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng loại muối clorua?

A. Fe.



B. Zn.



C. Cu.


D. Ag.
Câu 11: Cho các phản ứng:

(a) Mg + 2HCl (loãng) 
[image: image18.wmf]¾¾®

MgCl2 + H2
;



(b) Fe(OH)3 + 3HCl (loãng) 
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FeCl3  + 3H2O;


(c) MnO2 + 4HCl (đặc) 
[image: image20.wmf]0

t

¾¾®

 MnCl2 + Cl2 + 2H2O ;   



(d) CuO + 2HCl (loãng) 
[image: image21.wmf]¾¾®

CuCl2 + H2O;

Số phản ứng mà H+ của axit đóng vai trò chất oxi hoá là

A. 3.

B. 4.
 
C. 1.

D. 2.
Câu 12: Cho dãy các chất sau: Al, CaCO3, Ca(NO3)2, Al2O3, KOH, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl?



A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.
Câu 13: Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Cu, Fe2O3, KOH.


B. Fe, CuO, Ba(OH)2.

C. Mg(NO3)2, MnO2, Ca(OH)2.

D. BaSO4, MgO, NaOH.
Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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FeCl2
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Fe(OH)2 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là  




A. HCl, NaOH.
B. HCl, Al(OH)3.  
C. Cl2, Cu(OH)2.
D. Cl2, NaOH.
Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hoá: Fe
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FeCl2
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FeCl3 (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là  




A. HCl, Cl2. 

B. HCl, Fe.
C. Cl2, HCl.

D. Cl2, Fe.
Vận dụng thấp

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 2,80.

B. 8,40.


C. 5,60.


D. 2,24.
Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam Fe trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
A. 3,36.

B. 1,12.


C. 1,68.


D. 4,48.
Câu 18: Thể tích (ml) dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M là

A. 100.

B. 50.


C. 200.


D. 75.
Câu 19: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thấy có 1,0 gam khí hiđrô bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?

A. 40,5
.
B. 45,5.


C. 55,5.


D. 60,5.
Vận dụng cao

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của V là

A. 160.

B. 240.


C. 480. 


D. 320.
Câu 21: Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là

A. 1,9.                 B. 2,4.                            C. 1,8.                             D. 2,1.
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